
Phụ lục III
BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số: #sovb      /KH-UBND ngày  #nbh   tháng 10 năm   2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chỉ tiêu tuyển dụng và yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn
Yêu cầu thi 
ngoại ngữ 
(vòng 1)

TT
Cơ quan

có nhu cầu
tuyển dụng

Vị trí việc làm
cần tuyển dụng Số lượng 

chỉ tiêu 

Ngạch 
công 
chức 

Trình độ
tối thiểu

Ngành, chuyên ngành 
đào tạo cần tuyển

Yêu cầu 
khác

A 1 2 3 4 5 6 7 8

TỔNG 31      

I SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 21      

I.1 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật  1      

1 Phòng Thanh tra - Hành chính Chuyên viên về tổng hợp 1 Chuyên 
viên Đại học

Nông học, Trồng trọt, 
Khoa học cây trồng, 
Bảo vệ thực vật

 
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

I.2 Chi cục Thủy lợi  1      

1 Phòng Quản lý Phòng, chống thiên tai
Chuyên viên về quản lý đê 
điều và phòng chống thiên 
tai

1 Chuyên 
viên Đại học

Xây dựng thủy lợi - 
thủy điện; Xây dựng 
công trình thủy; Kỹ 
thuật tài nguyên nước  

Tiếng Anh 
bậc 2 

KNLNNVN

I.3 Chi cục Kiểm lâm  17      



2

1 Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo 
tồn thiên nhiên Kiểm lâm viên 1 Kiểm 

lâm viên Đại học

Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài 
nguyên rừng và môi 
trường, Luật

 
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

2 Kiểm lâm viên 1 Kiểm 
lâm viên Đại học

Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài 
nguyên rừng và môi 
trường, Luật

 
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

3

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, 
chữa cháy rừng số 1

Kiểm lâm viên trung cấp 1
Kiểm 

lâm viên 
trung cấp

Trung cấp

Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài 
nguyên rừng và môi 
trường, Luật

 không

4 Kế toán viên 1 Kế toán 
viên Đại học Kế toán, Kiểm toán, 

Tài chính  
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

5 Kiểm lâm viên 1 Kiểm 
lâm viên Đại học

Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài 
nguyên rừng và môi 
trường, Luật

 
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

6

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, 
chữa cháy rừng số 2

Kiểm lâm viên trung cấp 1
Kiểm 

lâm viên 
trung cấp

Trung cấp

Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài 
nguyên rừng và môi 
trường, Luật

 không

7 Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn Kế toán viên 1 Kế toán 
viên Đại học Kế toán, Kiểm toán, 

Tài chính  
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

8 Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức Kiểm lâm viên trung cấp 1
Kiểm 

lâm viên 
trung cấp

Trung cấp

Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài 
nguyên rừng và môi 
trường, Luật

 không



3

9 Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My Kiểm lâm viên trung cấp 1
Kiểm 

lâm viên 
trung cấp

Trung cấp

Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài 
nguyên rừng và môi 
trường, Luật

 không

10 Kiểm lâm viên trung cấp 1
Kiểm 

lâm viên 
trung cấp

Trung cấp

Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài 
nguyên rừng và môi 
trường, Luật

 không

11

Hạt Kiểm lâm huyện Nông Sơn

Kiểm lâm viên 1 Kiểm 
lâm viên Đại học

Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài 
nguyên rừng và môi 
trường, Luật

 
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

12 Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam Kiểm lâm viên 1 Kiểm 
lâm viên Đại học

Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài 
nguyên rừng và môi 
trường, Luật

 
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

13 Kiểm lâm viên 3 Kiểm 
lâm viên Đại học

Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài 
nguyên rừng và môi 
trường, Luật

 
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

14

Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam

Kiểm lâm viên trung cấp 1
Kiểm 

lâm viên 
trung cấp

Trung cấp

Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài 
nguyên rừng và môi 
trường, Luật

 không

15 Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam Kiểm lâm viên 1 Kiểm 
lâm viên Đại học

Lâm nghiệp, Lâm 
sinh, Quản lý tài 
nguyên rừng và môi 
trường, Luật

 
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

I.4 Chi cục Thủy sản 2      



4

1 Phòng Nghiệp vụ thủy sản Chuyên viên về quản lý 
thủy sản 2 Chuyên 

viên Đại học

Khai thác thủy sản; 
Quản lý thủy sản; 
Hàng hải thủy sản; 
Khai thác - Hàng hải 
thủy sản; Vỏ tàu thủy; 
Cơ khí thủy sản; Khoa 
học hàng hải; Kỹ thuật 
tàu thủy; Thiết kế và 
đóng thân tàu thủy; Kỹ 
thuật an toàn hàng hải; 
Máy tàu thủy; Động cơ 
tàu biển; Chế biến 
thủy sản; Công nghệ 
chế biến thủy sản; 
Nuôi trồng thủy sản.

 
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

II SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  4      

1 Chuyên viên về kết cấu hạ 
tầng giao thông 01 Chuyên 

viên Đại học
Xây dựng cầu, xây 
dựng đường, xây dựng 
cầu đường

 
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

2

Phòng Quản lý chất lượng công trình

Chuyên viên về an ninh, an 
toàn giao thông 01 Chuyên 

viên Đại học
Xây dựng cầu, xây 
dựng đường, xây dựng 
cầu đường

 
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN
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3 Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện 
và Người lái

Chuyên viên về quản lý 
vận tải đường thủy nội địa 01 Chuyên 

viên Đại học

Quản lý cảng, bến thủy 
nội địa, Kinh tế vận tải 
biển, Kinh tế vận tải 
thủy, Kỹ thuật tàu 
thủy, Khoa học hàng 
hải, Bảo đảm an toàn 
hàng hải, Kỹ thuật an 
toàn hàng hải, Cơ giới 
hóa xếp dỡ; Kỹ sư cơ 
khí động lực; kỹ sư cơ 
khí, kỹ sư ô tô, kỹ sư 
khai thác vận tải

 
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

4 Thanh tra Sở Giao thông vận tải Văn thư viên 01 Văn thư 
viên Đại học

Ngành hoặc chuyên 
ngành văn thư - lưu 
trữ, lưu trữ học, lưu trữ 
học và quản trị văn 
phòng. Trường hợp có 
bằng tốt nghiệp đại 
học chuyên ngành 
khác phải có chứng chỉ 
bồi dưỡng nghiệp vụ 
văn thư do cơ sở đào 
tạo có thẩm quyền cấp 
hoặc có bằng tốt 
nghiệp cao đẳng, trung 
cấp ngành hoặc 
chuyên ngành văn thư 
hành chính, văn thư - 
lưu trữ, lưu trữ.

 không

III UBND HUYỆN TÂY GIANG  01      

1 Phòng Kinh tế và Hạ tầng Chuyên viên về kết cấu hạ 
tầng giao thông 01 Chuyên 

viên Đại học

Kỹ thuật xây dựng cầu 
- đường bộ; Kỹ thuật 
xây dựng đường bộ; 
Kỹ thuật giao thông 
đường bộ

 
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN



6

IV UBND HUYỆN PHƯỚC SƠN  2      

1 Phòng Tài Nguyên và Môi trường Chuyên viên về quản lý đất 
đai 01 Chuyên 

viên Đại học Quản lý đất đai  
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

2 Phòng Văn hóa - Thông tin Chuyên viên về quản lý 
công nghệ thông tin 01 Chuyên 

viên Đại học Công nghệ thông tin Tuyển dụng 
người DTTS

Tiếng Anh 
bậc 2 

KNLNNVN

V UBND HUYỆN NAM TRÀ MY  3      

1 Phòng Nội vụ Chuyên viên về quản lý 
văn thư, lưu trữ 01 Chuyên 

viên Đại học
Các ngành, chuyên 
ngành về văn thư, lưu 
trữ

 
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

2 Chuyên viên quản lý tài 
chính, ngân sách 01 Chuyên 

viên Đại học
Các ngành, chuyên 
ngành về kế toán, kiểm 
toán, tài chính

 
Tiếng Anh 

bậc 2 
KNLNNVN

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chuyên viên quản lý đầu 
tư 01 Chuyên 

viên Đại học
Các ngành, chuyên 
ngành về xây dựng cầu 
đường

Tuyển dụng 
người DTTS

Tiếng Anh 
bậc 2 

KNLNNVN
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